
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6, Ngõ 182, Phố Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

15/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỆN TỬ ĐẠI DƯƠNG 

0109448858

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

4. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp; - 
Thi công, lắp đặt hệ thống báo động - camera quan sát ra - vào 
cửa, hệ thống báo cháy, báo trộm; hệ thống nhà thông minh, hệ 
thống và thông báo thẻ từ Thi công, lắp đặt hệ thống phòng 
cháy chữa cháy

4321

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn 
sơn, vécni; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu: 
Bán buôn đồ điện tử, điện lạnh ( Trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, 
tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ 
dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỆN TỬ ĐẠI 
DƯƠNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0392.333.886
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN THỊ 
KHUYÊN

Xóm Vạn Nam, Xã 
Diễn Vạn, Huyện 
Diễn Châu, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

1.500.000.000 75,000 186177005

2 PHAN 
THANH 
QUYẾT

Xóm Vạn Nam, Xã 
Diễn Vạn, Huyện 
Diễn Châu, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

500.000.000 25,000 1862815667

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn thiết bị , linh kiện điện lạnh, Bán buôn 
camera, thiết bị báo cháy, chống trộm, Bán buôn đồ điện tử, 
điện lạnh

4669(Chính)

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

10. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị điện tử, điện lạnh

9522

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

13. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: sửa chữa camera chống trộm, khóa an toàn.

3312

15. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp điện tử

2610

16. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

17. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

18. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

19. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       186177005
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Vạn Nam, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 408, TT Điện Cơ, Ngõ 221 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ KHUYÊN Nữ

20/11/1983 Kinh Việt Nam

15/08/2006 Công an Tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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